MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I. 
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7
MA TRẬN
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Chủ đề 2 và 4: Khí hậu và sông ngòi ở Phú Yên;  Tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên.

	
	Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng 

	6 TN

1/2 TL
	1TL

	

1/2TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	6 câu TN 1/2 câu     TL
	1 câu TL 
	1/2 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	     50%
	   30%
	   20%
	
	100%


BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Chủ đề 2 và 4: Khí hậu và sông ngòi ở Phú Yên ;Tục cúng ông táo cho trẻ em ở Phú Yên.

  

	
	Nhận biết
- Nhận biết được sông ngòi, khí hậu ở Phú Yên. 
– Nhận biết được quan niệm , lễ vật, lễ cúng ông Táo cho trẻ  em ở Phú Yên.
Thông hiểu
- Nêu đặc điểm chung của sông ngòi  ở Phú Yên.
 Vận dụng 
-  Trình bày lợi ích của sông ngòi ở Phú Yên đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Yên.
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1/2TL
	









1TL


	











1/2TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	6 câu TN 1/2 câu     TL
	1 câu TL 
	1/2 câu TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	     50%
	   30%
	   20%
	
	100%











ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7
Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ 1.
A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) 
I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Phú Yên có mạng lưới sông ngòi như thế nào?
A. Thưa thớt.                B. Lưa Thưa                 C. Mỏng                D. Dày đặc
Câu 2. Sông lớn nhất tỉnh Phú Yên là sông nào? 
A. Sông Bàn Thạch                               B. Sông Ba                  
C. Sông Kỳ Lộ                                     D. Sông Hinh
Câu 3. Phú Yên nằm trong vùng khí hậu nào?
A. Nhiệt đới nóng                                  B. Nhiệt đới lạnh     
 C. Cận nhiệt đới                                    D. Nhiệt đới gió mùa ẩm
Câu 4. Theo quan niệm của người dân Phú Yên ông Táo là :
A. Thần bếp                                             C. Thần tài
B. Thần bảo hộ                                         D. Thần sức khỏe
II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý A, B học sinh chọn đúng hoặc sai
	
	Đ
	S

	A. Sông ở Phú Yên tương đối dày đặc với khoảng hơn 10 con sông dài trên 20km
	
	

	B. Mùa lũ chính ở sông Phú Yên bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 5.
	
	


B.TỰ LUẬN: ( 7điểm)
Câu 1. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi ở Phú Yên. (4 điểm)
Câu 2. Trình bày lợi ích của sông ngòi ở Phú Yên .(3 điểm).
ĐÁP ÁN  ĐỀ 1
      MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7

       A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
           I.Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	Đ
	B
	Đ
	B


          II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý A, B học sinh chọn đúng hoặc sai.

	     Câu
	               A
	                    B

	      Đáp án
	                Đ
	                     S


B.TỰ LUẬN:(7 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM


	1

	Hs nêu được các đặc điểm sau:
- Sông ở Phú Yên tương đối dày đặc với khoảng hơn 10 con sông, dài trên 20km. Mật độ sông ngòi trung bình 0,5km/km2 Gồm các sông chính: sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch.
- Sông phân bố tương đối đều trên phạm vi toàn tỉnh và có đặc điểm chung là ngắn và dốc.
- Mùa lũ chính của sông ở Phú Yên bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Đặc biệt mùa lũ chính trên sông Kỳ Lộ và hạ lưu sông Ba gây ngập úng diện tích hoa màu và tính mạng người dân…
- Sông ngòi ở Phú Yên có vai trò quan trọng đối với kinh tế và đời sống con người.
	
(1 điểm)
( 1 điểm)

(1 điểm)
(1 điểm)

	2
	- Phát triển thủy điện ,du lịch.
- Cung cấp nước cho sinh hoạt đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.
- Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản,bồi đắp phù sac ho đất màu mỡ.


	1 điểm
1 điểm
1điểm



                                            
ĐỀ 2.
A.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm.)
I.Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về tính chất gió mùa và tính chất nhiệt đới của Phú Yên.
1.Có thời gian nắng lớn ,tổng số giờ nắng trung bình hằng năm đạt…………..
2.Phú Yên chịu tác động của 2 loại gió chính là gió mùa đông bắc và …………
3.Gió mùa đông bắc hoạt động khoảng từ tháng 10 đến ……………
4.Gió mùa tây nam bắt đầu phát triển từ tháng 5 và kết thúc cuối …………
 II.Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Lễ vật nào dưới đây không có trong mâm cúng ông Táo của người dân Phú Yên?
A. Gà trống                                       C. Xôi
B. Chè                                               D.  Cá chép
Câu 2. Lễ cúng ông Táo lần cuối cùng cho trẻ em được diễn ra khi trẻ bao nhiêu tuổi?
A. Một tuổi                                                C.  Sáu tuổi
B. Ba tuổi                                                   D. mười hai tuổi
B.TỰ LUẬN: ( 7điểm)
Câu 1. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi ở Phú Yên. (4 điểm)
Câu 2. Trình bày lợi ích của sông ngòi ở Phú Yên .(3 điểm)
                                                      HẾT.
ĐÁP ÁN  ĐỀ 2
[bookmark: _GoBack]            A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
I.Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về tính chất gió mùa và tính chất nhiệt đới của Phú Yên.(mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 1 đạt 2225 -2471 giờ
 Câu 2 gió mùa tây nam
Câu 3 tháng 3
Câu 4 cuối tháng 8
             II.Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2

	Đáp án
	D
	D


          B.TỰ LUẬN:(7 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM


	1

	Hs nêu được các đặc điểm sau:
- Sông ở Phú Yên tương đối dày đặc với khoảng hơn 10 con sông, dài trên 20km. Mật độ sông ngòi trung bình 0,5km/km2 Gồm các sông chính: sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch.
- Sông phân bố tương đối đều trên phạm vi toàn tỉnh và có đặc điểm chung là ngắn và dốc.
- Mùa lũ chính của sông ở Phú Yên bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Đặc biệt mùa lũ chính trên sông Kỳ Lộ và hạ lưu sông Ba gây ngập úng diện tích hoa màu và tính mạng người dân…
- Sông ngòi ở Phú Yên có vai trò quan trọng đối với kinh tế và đời sống con người.
	
(1 điểm)
( 1 điểm)
(1 điểm)

(1 điểm)

	2
	Lợi ích của sông ngòi ở Phú Yên:
- Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.
- Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản,bồi đắp phù sac ho đất màu mỡ
- Phát triển thủy điện, du lich,…
	1 điểm
1điểm
1điểm



                                                                     GV:Phạm Thị Thúy Diễm
Duyệt đề Nguyễn Thị Màu
